TỔNG QUAN VỀ CÁC THỂ LOẠI 
VĂN XUÔI HƯ CẤU HIỆN ĐẠI VIỆT NAM
Nhìn chung về các thể loại văn xuôi hư cấu Việt Nam hiện đại  
Văn xuôi hư cấu và văn xuôi phi hư cấu (VXHC) 
Trả lời và trình bày ví dụ minh họa cho các câu hỏi sau:
· Hư cấu và phi hư cấu? Siêu hư cấu?
· Văn xuôi hư cấu và văn xuôi phi hư cấu?
→ Sự phân biệt văn xuôi hư cấu và văn xuôi phi hư cấu có rạch ròi hay không?
→ Mối quan hệ của hư cấu và siêu hư cấu là gì?
Hư cấu và phi hư cấu
Hư cấu (fiction)
· “Với nghĩa là một hoạt động, hư cấu là vận dụng trí tưởng tượng để sáng tạo nên những nhân vật, câu chuyện, những tác phẩm nhằm phản ánh cuộc sống và thực hiện những mục đích nghệ thuật nhất định".
· “Với nghĩa là danh từ, hư cấu nhằm chỉ bản thân sản phẩm của trí tưởng tượng sáng tạo, nhằm chỉ kết quả đích thực của hoạt động hư cấu".
VD: nhân vật chị Dậu ("Tắt đèn" - Ngô Tất Tố) là một hư cấu.
(Lê Bá Hán, Trần Đình Sử, Nguyễn Khắc Phi (đồng chủ biên). (2011). Từ điển thuật ngữ văn học. Hà Nội: Nxb Giáo dục Việt Nam, trang 153, 154.)
Phi hư cấu: 
· Là sự phản ánh những nhân vật, sự kiện, yếu tố... có thật => Sự tái hiện thực tại.
· Tính chính xác, trung thực =>Người tạo ra nội dung phi hư cấu cần đảm bảo được độ chính xác của các sự kiện, nhân vật hay thông tin mà mình trình bày.
· Qua hoạt động hư cấu, nghệ sĩ nhào nặn, tổ chức chất liệu được rút ra từ cuộc sống để tạo ra những tỉnh cách, số phận, hiện tượng mới, sinh mệnh mới có ý nghĩa điển hình, vừa biểu hiện tập trung chân lí cuộc sống, vừa biểu hiện cá tính sáng tạo, phong cách độc đáo và lí tưởng thẩm mĩ của mình.
· Hư cấu là một trong những hoạt động cơ bản của tư duy nghệ thuật, là một trong các khâu có ý nghĩa quyết định của quá trình sáng tạo nghệ thuật.
· Hư cấu và phi hư cấu không phân biệt rạch ròi (Sự hư cấu không sinh ra từ hư vô).
Lỗ Tấn: “Đại để trong việc viết ra đều có một chút duyên do nghe thấy hoặc trông thấy, nhưng quyết không dùng nguyên một sự thức ấy, mà chỉ lấy một phần rồi cải tạo thêm, phát triển ra cho đến khi hầu như có thể phát biểu trọn vẹn ý kiến của cái tôi mới thôi. Nguyên mẫu nhân vật cũng vậy, không dùng nguyên một người nào, thường là miệng ở Chiết Giang, mặt ở Bắc Kinh, quần áo ở Sơn Tây, là một vai được ghép lại".
(Dẫn theo Lê Bá Hán, Trần Đình Sử, Nguyễn Khắc Phi (đồng chủ biên). (2011). Từ điển thuật ngữ văn học. Hà Nội: Nxb Giáo dục Việt Nam, trang 153.)
Hư cấu ở các thể loại văn học:
· “Hư cấu đã có mặt ở thần thoại” (Platon); “Nhà thơ nói về cái có thể có chứ không phải về cái đã từng có” (Aristoteles).
· Ở văn học lãng mạn, hư cấu bộc lộ đầy đủ ở mức tối đa. Nó được coi là thuộc tính rất quan trọng của thi ca.
· Ở văn học chủ nghĩa hiện thực: Hư cấu lùi lại trước sự tái hiện các sự việc và con người mà cá nhân tác giả biết rõ.
· Thế kỉ XIX, XX, phạm vi hư cấu mạnh mẽ nhất là nhóm thể tài văn học trinh thám, văn học phiêu lưu, viễn tưởng khoa học…
· Hư cấu: Cuộc sống => Nghệ thuật.
Văn xuôi hư cấu (tự sự hư cấu) và văn xuôi phi hư cấu
· Trong văn học viết, loại hình tự sự gồm: văn xuôi hư cấu (fiction) và văn xuôi phi hư cấu (non-fiction).
· + Văn xuôi hư cấu, bao gồm truyện ngắn, truyện vừa, tiểu thuyết... là một văn bản mà cấu trúc dựa trên một câu chuyện tưởng tượng của nhà văn.
· Nghiên cứu các đặc điểm của văn xuôi hư cấu: điểm nhin trần thuật, người trần thuật, tác giả hàm ẩn, nhân vật, độc giả hàm ẩn, câu chuyện, truyện kể, cốt truyện, kết cấu, thời gian trần thuật, ngôn ngữ và giọng điệu...
· Văn xuôi phi hư cấu bao gồm kí sự, phông sự, bút kí, nhật kí, hồi kí, tùy bút, tiểu luận => nghiên cứu các đặc điểm của văn xuôi phi hư cấu: tác giả - người trần thuật - người chứng kiến, tỉnh xác thực của tư liệu, những suy niệm và trầm tư, thái độ của độc giả.
(“Văn xuôi hư cấu: ranh giới và giao thoa thể loại (trên cử liệu văn học miền Nam 1954 1975)” - Huỳnh Như Phương)
Vấn đề tương tác thể loại
· “Tương tác” là sự tác động qua lại của các sự vật, hiện tượng.
“Thể loại" = "thể loại văn học".
· Tác phẩm văn học là sự thống nhất trọn vẹn của các yếu tố đề tài, chủ đề, tư tưởng nhân vật, kết cấu, cốt truyện, lời văn. Nhưng sự thống nhất ấy lại được thực hiện theo những quy luật nhất định. Thể loại tác phẩm văn học “là khái niệm chỉ quy luật loại hình của tác phẩm, trong đó ứng với một loại nội dung nhất định có một hình thức nhất định, tạo cho tác phẩm một hình thức tồn tại cụ thể" (Phương Lựu).
· Thể loại là “những loại hình phát ngôn tương đối ổn định trong các phạm vi sử dụng ngôn ngữ"
· Cần xác định các “mã thể loại”, chỉ ra sự đa dạng, phức tạp, biến đổi không ngừng ca các văn bản, diễn ngôn trong lịch sử...
· “Tác phẩm văn học chỉ có thể tồn tại trong một hình thức thể loại cụ thể”, “nhân vật quan trọng nhất của lịch sử văn học là thể loại; lịch sử văn học là lịch sử đấu tranh giữa các thể loại, chứ không phải là lịch sử trào lưu và trường phái" (Mikhail Mikhailovis Bakhtin).
· Sự tương tác thể loại:
· Góp phần điều chỉnh mô hình của thể loại để một tác phẩm văn học có thể mang dấu ấn của nhiều thể loại khác nhau, mang giá trị nội dung và nghệ thuật độc đáo, đa dạng.
· Nhà nghiên cứu có thể thấy được sự pha trộn về nội dung phản ánh, kĩ thuật sáng tác của một số thể loại khác nhau
· Lí giải nguyên nhân, phân tích hiệu quả của sự pha trộn đó
· Nhận thấy đóng góp của tác phẩm, tác giả đối với văn học; sự hiện đại hóa của văn học.
· Sự tương tác thể loại của VXHC và VXPHC (các cấp độ):
· Thủ pháp nghệ thuật: Trong truyện ngắn và tiểu thuyết, nhà văn có thể đưa vào những yếu tố phi hư cấu bằng cách “cắt dán” thông tin từ báo chí, biên bản vụ án... Như vậy, nhân vật và câu chuyện là hư cấu, nhưng đặt trên bối cảnh của những sự kiện có thực: một vụ án, một cuộc đảo chính quân sự, một biến cố chính trị...
· Hình thức cấu trúc: Cấu trúc truyện ngắn và tiểu thuyết có thể sử dụng những hình thức phỏng vấn, nhật ký, thư tín, sổ tay ghi chép... của nhân vật hay người kể chuyện. Có tác phẩm là một chuỗi những lá thư trao đổi giữa các nhân vật. Cũng có tác phẩm gồm các chương được kết nối bằng những trang nhật ký mà nhân vật tự kể chuyện mình. 
· Thể loại hiểu như là bình diện tổ chức của chất liệu, nơi cho thấy rõ nhất sự giao thoa giữa hư cấu và phí hư cấu. Sự kết nối ở đây có thể dẫn đến những thể loại có tính chất lai ghép như tiểu thuyết tư liệu, tiểu thuyết chân dung, tiểu thuyết phóng sự, tiểu thuyết du ký, tiểu thuyết triết học...

("Văn xuôi hư cấu: ranh giới và giao thoa thể loại (trên cử liệu văn học miền Nam 1954 - 1975)" - Huỳnh Như Phương)
Siêu hư cấu
· “Siêu hư cấu (metafiction) là thuật ngữ được đề ra để chỉ lối viết truyện mà lối viết ấy hưởng sự chú ý một cách có ý thức và có hệ thống đến vị thế của nó như một thể giả lập (actefact) dề đề ra những vẫn đề về mối quan hệ giữa hư cấu và thực tại"
(Patricia Waugh (1984), Metafiction: The Theory and Practice of Self-Conscious Fiction, London & New York: Routledge (Phạm Tuấn Xuân Cao dịch), trang 6).
· Siêu hư cấu là những văn bản thể hiện: quá trình viết truyện là quá trình hư cấu nên một tác phẩm.
· Tác phẩm vừa đồng thời chứa đựng kết quả hư cấu và các phát biểu về sự sáng tạo nên chính hư cấu đó.
· Tác phẩm là kết quả của sự “mô phỏng" thế giới thực, là sự tưởng tượng của tác giả.
· Tác phẩm và thế giới thực bên ngoài tác phẩm là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau.
· Tác giả có đặc quyền thống trị, tác phẩm là sự mô phỏng chân thực thế giới ngoài tác phẩm, người đọc đi theo những cảm nghiệm của tác giả >< siêu hư cấu: tác giả thừa nhận tác phẩm là một “thể giả lập” và lôi kéo người đọc vào trò chơi của ngôn từ.
“Truyện thầy Lazaro Phiền” của Nguyễn Trọng Quản từ cuối thế kỷ XIX đã có sự trò chuyện với độc giả về câu chuyện được viết ra:
“Ai xuống Bà rịa, mà có đi ngang qua đất thành ở trong Cát tại làng Phước-lễ, thì tôi xin bước vô đất thánh ấy, kiếm cải mồ có cây thánh giá bằng ván, sơn nửa đen nửa trắng, gắn một bên nhà thờ những kẻ Tử-đạo mà thăm mồ ấy kẻo tội nghiệp! Vì đã hai năm nay không ai thăm viếng không ai màng ngỏ tới. Mồ đó là mồ một thầy đã chịu lương tâm mình cắn rứt đã mười năm, bây giờ mới đặng nằm yên nơi ấy. Tôi xin phép thuật lại truyện tôi đã gặp thầy ấy và làm sao thấy ấy đã tỏ chuyện mình ra cùng tôi, như sau nầy..."
(Trích “Truyện thầy Lazaro Phiền" - Nguyễn Trọng Quân).
· Các tác phẩm truyện ngắn, tiểu thuyết siêu hư cấu tiêu biểu của văn học Việt Nam đương đại như “Nỗi buồn chiến tranh” (Bảo Ninh), tập truyện “Những ngọn gió Hua Tát” và một số truyện ngắn khác (Nguyễn Huy Thiệp), tập truyện “Ác tính” (Trần Thị NgH), “Tưởng tượng và dấu vết” (Uông Triều), “Đi tìm nhân vật” (Tạ Duy Anh)… 
· Dấu hiệu nhận biết tác phẩm tự sự siêu hư cấu
· Hoài nghi: Tác phẩm chỉ ra sự hoài nghi về mối quan hệ của văn học và đời sống.
“Chà! Giết Yu xong, kéo được hơn 3 trang có cả ảnh nạn nhân nằm sóng soài trên có mặc áo sơ-mi màu măng cụt rồi tịt ngòi không biết tại sao giết. Chẳng lẽ kết truyện bằng cách cho nhân vật nữa quả quyết tuyên bố sẽ giữ bí mật này cho đến lúc bị hói cung, mà cũng chưa chắc bị tiết lộ, bởi nó là một niềm đau, một nỗi nhục. Đau chỗ nào hay nhục đến đâu thì để độc giả tự giải mã"
“Rõ ràng hư cấu không phải là chuyện dễ làm; phải có cảm hứng từ...u, đại khải khoảng 50% sự thật, phải sống hằn trong bối cảnh ản mạng hoặc ít nhất lấp ló ở phạm vi gần.”
(Trích “Mãn dục” – tập “Ác tính”, Trần Thị NgH).
Tác giả cũng bày tỏ sự khâm phục với nhà văn James Hadley Chase khi biết ông chỉ dựa vào bản đồ để chọn bối cảnh cho hàng hoạt những tác phẩm ăn khách. 
· Tưởng tượng: Siêu hư cấu thể hiện tác phẩm chỉ là một tạo tác bằng cách chỉ ra văn bản thể hiện rõ sự tưởng tượng của tác giả.
“Mọi người dường như quả vội vã, không ai để ý đến tôi cả, nhưng có hề gì, tôi vừa lướt nhìn trang sách vừa thư giãn bằng cách quan sát những khuôn mặt méo xệch đang lao qua trước mặt. Không ai trong số họ chú ý đến tôi, đúng thế, nhưng tôi nhìn kã từng người, tôi cần gì họ phải để mắt đến tôi, chỉ có tôi đang tự thỏa mãn bản thân mình thôi" 
(Trích “Tưởng tượng và dấu vết” – Uông Triều).
Vậy điều gì đã đi vào trang viết của nhân vật “tôi”? Trong quá khứ, nhân vật “tôi” đã nhờ cô bạn giúp đỡ bằng cách để cho anh ta treo tóc cô ấy lên cây  Ám ảnh cả một đời. Hiện tại: đọc sách và quan sát.
· Ký ức: Văn bản siêu hư cấu được tạo nên bởi kí ức của nhân vật  sự giải thể những nỗ lực sáng tạo của tác giả  quá trình hư cấu là quá trình bất định.
Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh: sự chồng lấp của ba câu chuyện: 1. câu chuyện về cuộc đời của Kiên, 2 câu chuyện mà Kiên đã viết ra, 3. câu chuyện mà một độc giả đã gom góp và sắp xếp từ những ghi chép của Kiên.
“Nhưng mà tậm hồn tôi thì đã ngưng bước lại ở những ngày tháng ấy chứ không tài nào mà đôi đời nổi như là bản thân đời sống của tôi. Một cách trực giác tôi luôn nhận thấy quanh tôi quá khứ vẫn đang lần khuất. Đệm đêm giữa chừng giấc ngủ tôi nghe thấy tiếng chân tôi từ những thuở nào đó rất xa rồi vang lên trên hè phố lát đả. Đôi khi chỉ cân nhắm mắt lại là trong tôi lập tức ký ức tự nó xoay mình lui về theo lối cũ, gạt toàn bộ cõi đời thực hôm nay ra rìa cô. Biết bao kỷ niệm bi thảm, bao nhiêu là nỗi đau mà từ lâu lòng đã nhủ lòng là phải gắng cho quả đi, rot cuộc đều dễ dàng bị lay thức bởi những mỗi liện tưởng tuồng như là không đầu nảy sinh một cách khôn lường từ muôn vàn những chi tiết tầm thường, rời rạc và vô vị nhất có thể có trong chuỗi bất tận ngày qua ngày nhạt thếch, buồn tẻ và êm đềm đến phát ốm này” (Trích “Nỗi buồn chiến tranh” - Bảo Ninh).
“Nhiều tháng và có lẽ nhiều năm đã trôi qua. Từng đêm lần hồi, cần mẫn và do dự, bản thảo tiểu thuyết của Kiên đầy dần lên và dần đến đoạn kết, song đồng thời cũng như thể mỗi ngày một thêm dang dở. Những chương sau là những điệp khúc của các chương trước. Những khung cảnh và những tình tiết đã có tự phần đầu rốt cuộc lại đang chờ Kiên ở phần chót. Tuy nhiên ấy là bởi dòng trôi của tiểu thuyết này nó như thế, tự nó chứ không phải tự Kiên. Tác phẩm tự nó cấu trúc nên thời gian của nó, tự định hướng, chọn luồng và tự chọn lấy một bến bờ. Còn Kiên anh chỉ là người viết, bền bỉ và lặng lẽ hòa nhập thân phận mình vào cộng đồng số phận các nhân vật. Nói chung anh hết sức thụ động, hầu như trở thành bất khả trị trước các trang viết của chính mình. Mạch truyện nó thế nào thì buông theo như thế, anh như hoàn toàn cam chịu cải lô gíc bí ẩn của trí nhớ và trí tưởng tượng. Bắt đầu vào tiểu thuyết, ảnh đuốc hồi ức đã đưa Kiên lạc sâu trong mê cung, vòng vo trong muôn ngóc ngách rồi lại dẫn anh về với những rừng rậm hoang vu của thì quá khứ..." (Trích "Nỗi buồn chiến tranh" - Bảo Ninh).
· Thế giới hồi tưởng của nhân vật Kiên với những nỗi buồn vô hạn.
=> Vỡ tan mọi nỗ lực của tác giả trong việc sáng tác thoát khỏi những ánh ảnh kí ức.
=> Bất lực với câu chuyện và biến mất.
· Trò chơi: Người đọc được tham gia vào một trò chơi: phải có những phỏng đoán, lựa chọn cách kết thúc…
"Trái tim hổ" – tập “Những ngọn gió Hua Tát" (Nguyễn Huy Thiệp): giả cổ tích:
"Đến Hua Tát, khách sẽ được mời ngồi trên bếp lửa, uống sừng rượu cần với xeo thịt rùng sấy khô. Nếu khách là một người công minh, chính trực, chủ nhà sẽ mời khách nghe một câu chuyện cổ. Có thể những chuyện cổ ấy nói nhiều đến nỗi đau khổ con người, nhưng chính hiểu rõ những đau khổ ấy mà ở trong ta nảy nở ra sự sáng suốt đạo đức, lòng cao thượng, tình người. Những người sống trong chuyện cổ bây giờ đều không còn nữa. Ở Hua Tát, họ đều biến thành đất bụi và tro than cả. Tuy vậy, linh hồn của họ vẫn bay thấp thoáng trên các khau củi nhà sàn" (Trích "Những ngọn gió Hua Tát" - Nguyễn Huy Thiệp)
"Vàng lửa" (Nguyễn Huy Thiệp): 3 cái kết.
· “Siêu hư cấu” chính là một bộ phận của “hư cấu”.
Bức tranh chung về văn xuôi hư cấu Việt Nam hiện đại 
Truyện ngắn
· Truyện ngắn.
· Truyện rất ngắn, truyện ngắn mini, truyện ngắn trong lòng bàn tay...
Truyện vừa
[image: ]
Tiểu thuyết
· Tiểu thuyết. 
· Tiểu thuyết phóng sự.


Quá trình vận động, phát triển của văn xuôi hư cấu Việt Nam hiện đại
Khái quát
Văn xuôi Việt Nam hiện đại chia làm 3 thể tài (bên cạnh cách chia tự sự, trữ tình, kịch): thể tài lịch sử; thể tài đạo đức; thể tài đời tư.
· Văn học giai đoạn 1900-1930: sự manh nha của các thể tài.
· Văn học giai đoạn 1930 - 1945: sự thể hiện đa dạng của các thể tài.
· Văn học giai đoạn 1945 – 1975: nhiều tác phẩm thuộc thể tài lịch sử, dân tộc.
· Văn học sau 1986: sự thể hiện đa dạng của các thể tài.
Truyện ngắn
· Theo các anh chị, truyện ngắn Việt Nam ra đời trong khoảng thời gian nào?
Nhà nghiên cứu Nguyễn Đăng Na: “truyền kì nếu đứng riêng, là một thể tài của truyện ngắn trung đại. Do các nhân vật, tình tiết, kết cấu... của truyện phần lớn là lạ kì đặc biệt, nên người ta gọi chúng là truyền kì”.
Nhà nghiên cứu Đinh Thị Khang gọi các tác phẩm của “Truyền kì mạn lục” là truyện ngắn truyền kì, truyện ngắn nghệ thuật, tác phẩm văn học kì ảo.
Nhà nghiên cứu Trần Nho Thìn: “Khái niệm truyện ngắn trung đại là một khái niệm rất tương đối của khoa nghiên cứu văn học hiện đại áp dụng cho thực tế văn học thời trung đại. Thời trung đại chưa hề biết đến khái niệm này. Thay vì dùng một khái niệm có tính chất khái quát, người xưa có tên gọi riêng cho mỗi cuốn sách (chí, lục, phả, bút, tùy bút, kí, kí sự, thuyết...). Ngay trong một cuốn sách lại có những tác phẩm không hoàn toàn giống nhau về đặc trưng thể loại”.
Nhà nghiên cứu Bùi Việt Thắng xác định các tác phẩm truyền kì là truyện ngắn dân tộc hình thành trong buổi đầu tiên của lịch sử thể loại.
· Nguyễn Trọng Quản: "Truyện thầy Lazaro Phiền" (1887)  truyện ngắn hiện đại đầu tiên của Việt Nam.
Bài tập: Tóm tắt bài viết: “Truyện Thầy Lazaro Phiền của Nguyễn Trọng Quản - những đóng góp vào kỹ thuật văn hư cấu (fiction) trong văn học Việt Nam” - Hoàng Dũng
- Không viết theo lối văn biền ngẫu.
- Không theo kết cấu: hội ngộ - lưu lạc – đoàn viên.
- Không tuân theo thời gian tuyến tính.
- Được viết theo góc nhìn của ngôi số 1.
- Xác thực về thời gian, địa điểm...
=> Truyện ngắn hiện đại đầu tiên ở Việt Nam.
Truyện ngắn 1900 -1930
· Nguyễn Bá Học: “Câu chuyện gia đình", "Chuyện ông lý Chắm”, “Có gan làm giàu”, “Câu chuyện nhà sư", “Câu chuyện một tối của người tân hôn"
· Phạm Duy Tốn: “Nước đời lắm nỗi”, “Con người sở khanh”, “Bực mình", "Sống chết mặc bay"...
· Nhất Linh: “Người quay tơ”...
· Nguyễn Công Hoan: "Răng con chó của nhà tư sân"...
· Sự manh nha của các trào lưu văn học. 
[bookmark: _Hlk177561165]Truyện ngắn 1930 - 1945
· Truyện ngắn phát triển rực rỡ. 
· Truyện ngắn của văn học lãng mạn (Nhất Linh, Thạch Lam, Thanh Tịnh, Hồ Dzếnh...), truyện ngắn của văn học hiện thực phê phán (Nguyễn Công Hoan, Vũ Trọng Phụng, Nam Cao...) 
·  đề cập những vấn đề cốt lõi của con người, của xã hội bằng bút pháp tinh tế, điêu luyện.
Truyện ngắn 1945-1975: 
· Truyện ngắn phản ánh cuộc kháng chiến và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội  truyện ngắn sử thi. Các nhà văn tiêu biểu: Trần Đăng (“Một lần tới thủ đô”), Tô Hoài (“Truyện Tây Bắc”), Kim Lân (“Nên vợ nên chồng”, “Con chó xấu xí”)...
Truyện ngắn từ sau 1986 đến nay: 
· Truyện ngắn được tiểu thuyết hóa, huyển thoại hóa  sự đa dạng thẩm mĩ. Các tác giả tiêu biểu: Nguyễn Minh Châu, Nguyễn Huy Thiệp, Phạm Thị Hoài, Nguyễn Ngọc Tư, Đỗ Hoàng Diệu…  Đa dạng hóa bút pháp trần thuật.
Bài tập: Tóm tắt bài viết “Nguyễn Huy Thiệp và bước ngoặt của văn học Việt Nam sau 1975” - Lã Nguyên.
- Không gian nhà binh  không gian sinh hoạt
- Không gian huyền thoại  không gian truyện kể
+ Mở rộng  đóng kín
+ Phân tầng  xóa bỏ tôn tỉ
+ Nguyên khối  phân mảnh
+ Khởi nguyên  mạt thế
=> Sự đổi mới toàn diện của VXHC sau 1975 trong sự so sánh với VXHC giai đoạn 1945-1975.
· Bút pháp tả thực mới: Tiếp cận đời sống ở tính đa dạng và phức tạp của nó. VD: "Tướng về hưu”, “Không có vua" (Nguyễn Huy Thiệp), “Cánh đồng bất tận" (Nguyễn Ngọc Tư)…
· Miêu tả nội tâm con người: “Bức tranh”, “Phiên chợ Giát” (Nguyễn Minh Châu) … 
· Bút pháp huyền thoại: “Những ngọn gió Hua Tát”, “Phẩm tiết”, “Vàng lửa”, “Kiếm sắc” (Nguyễn Huy Thiệp), “Gióng” (Lê Minh Hà) ...
“Khi đẻ ra Vinh Hoa, trên nóc nhà bỗng có dám mây ngũ sắc bay đến, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, khắp nơi hương thơm ngào ngạt. Trên cổ Vĩnh Hoa có tràng hoa quấn cổ, xòe lòng bàn tay ra thấy có viên ngọc ở trong, trên khắc hai chữ: “thiên mệnh”. Khải dựng tóc gáy, lập bàn thờ tạ trời đất. "
(“Phẩm tiết” – Nguyễn Huy Thiệp)
Tiểu thuyết
· Từ thế kỷ IV - III TCN, Trang Tử đã dùng từ “tiểu thuyết”. 
· Tiểu thuyết hiện đại ở Việt Nam phát triển muộn. Đầu thế kỷ XX, ở Việt Nam mới có những tiểu thuyết hiện đại. 
· Theo Phan Cự Đệ, quan niệm hiện đại bao gồm 2 yếu tố: 

Tác phẩm Tố Tâm (Hoàng Ngọc Phách) như tiểu thuyết hiện đại đầu tiên của Việt Nam:
- Đề tài: tình yêu nam nữ (thuần túy). 
- Cốt truyện, kết cấu: 
+ Khai thác đến tận cùng tâm lý nhân vật (chặt chẽ, tỉ mỉ). 
+ Không theo trật tự truyền thống: gặp gỡ - lưu lạc - đoàn viên. 
- Thời gian: không theo trật tự tuyến tính. 
- Hình tượng nhân vật: Trí thức tây học, phức tạp (vừa đáng yêu vừa đáng ghét. 
=> Ảnh tưởng của tiểu thuyết Tây học. 
=> Sự mới lạ trong tiểu thuyết Việt Nam 1900 - 1930.
· Giai đoạn 1900 - 1930. 
· Giai đoạn 1930 - 1945. 
· Giai đoạn 1946 - 1975. 
· Sau 1986, tiểu thuyết có sự bùng nổ: 
· Nguyên nhân: Cuộc sống chuyển từ thời chiến sang thời bình, văn học có điều kiện phản ánh số phận cá nhân; ảnh hưởng của công cuộc đổi mới tư duy đối với sự phát triển của văn học… 
· Những đổi mới về chủ đề và nội dung phản ánh hiện thực tất yếu dẫn đến những cách tân về mặt nghệ thuật. 
· Tiểu thuyết thời kỳ đổi mới tạo ra quan hệ dân chủ, bình đẳng… 
· Tác phẩm tiêu biểu: “Bến không chồng” (Dương Hướng), “Mảnh đất lắm người nhiều ma" (Nguyễn Khắc Trường), “Lời nguyền hai trăm năm” (Khôi Vũ), “Nguyệt kiếp” (Võ Thị Hào), “Dấu chân người lính" (Nguyễn Minh Châu), “Thiên sứ" (Phạm Thị Hoài), “Nỗi buồn chiến tranh" (Bảo Ninh)...
· Cái nhìn đa chiều về hiện thực và quá khứ, nỗi đau thân phận, nỗi lo sinh thái tự nhiên và sinh thái xã hội...
· Bút pháp huyền thoại, kĩ thuật dòng ý thức (chú ý khai thác chiều sâu tâm trạng, sự bí ẩn của nội tâm con người)...


Đặc trưng loại hình của một số thể loại văn xuôi hư cấu Việt Nam hiện đại 
Truyện ngắn
· Khái niệm “truyện ngắn” chỉ truyện có dung lượng ngắn, phản ánh lát cắt của cuộc sống, giới hạn phạm vi phản ánh cuộc sống, không gian và thời gian, nhân vật.
· Truyện ngắn được xây dựng dựa trên một tương phản, mâu thuẩn, hiểu lầm, tan vỡ, hiện tượng, sự việc, cảnh ngộ, nỗi lòng của nhân vật.
· Câu chuyện diễn ra với rất ít nhân vật, cốt truyện đặt cơ sở trên diễn biến tâm lí của nhân vật chính.
· Hành động thường diễn ra nhanh.
· Tính ngắn gọn, dồn nén, cô đúc trong cách tường thuật và thể hiện.
· Kết hợp sự trần thuật súc tích với một nội dung giàu ý nghĩa.
· Thể loại dân chủ, gần gũi với đời sống hằng ngày; ngắn gọn, dễ đọc, gắn liền với hoạt động báo chí; có tác dụng, ảnh hưởng kịp thời trong đời sống.
Tiểu thuyết
Tóm tắt bài viết: “Thị hiểu độc giả và vấn đề tính hiện đại trong tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh" (Trần Văn Toàn).
Bài làm
1. Mô hình tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh: diễm tình + phiêu lưu + phong tục + đạo lý.
+ 2 yếu tố đầu: Thị hiếu của độc giả. 
+ 2 yếu tố sau: chủ ý của nhà văn.
 Sự tham dự của thị hiếu độc giả vào trong hoạt động sáng tác là một dấu hiệu quan trọng để xác định tính chất hiện đại của Hồ Biểu Chánh.

2. 
2.1. Sự mến chuộng đạo lý (Nho giáo) của độc giả Nam Bộ đầu thế kỷ XX.
- Nguyên nhân: 
+ Nam bộ là vùng đất thuần phác, Nho giáo Nam Bộ chưa khô cứng, người hoa di dân… 
+ Xung đột với chính sách văn hóa của Pháp. 
- Đặc điểm: thiên trọng về đạo đức, thưởng phạt phân minh, người tốt được báo đáp, kẻ ác bị trừng phạt.
 Những tác phẩm buổi đầu này vừa đáp ứng vừa góp phần xác lập thị hiếu văn học của người dân Nam bộ trong buổi đầu làm quen với văn học viết bằng chữ quốc ngữ.
2.2. Tác động của thị hiếu độc giả đến sáng tác Hồ Biểu Chánh
- Thị hiếu độc giả ảnh hưởng đến tính chất đạo lý trong tác phẩm. 
- Thị hiếu độc giả chi phối các nhân tố thế giới nghệ thuật.
 Thị hiếu của người đọc trở thành nhân tố định hướng trực tiếp cho hoạt động sáng tác của nhà văn […] Đây là đặc điểm chỉ có được khi văn học đã trở thành hàng hóa và thị hiếu của người đọc ngày một trở thành áp lực đáng kể với người cầm bút.
3. 
3.1. Nhân vật đạo lý: Những gì là đặc điểm của các nhân vật trong tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh thì cũng là những đặc điểm của những độc giả của ông trong đời thực.
3.2. Tính đại chúng: 
- Một thứ văn tự có tính chất phổ thông
- Một tầng lớp công chúng có nhu cầu thưởng thức văn học một cách thường xuyên và có điều kiện (đặc biệt là hai nhân tố: thời gian rỗi, tiền bạc) để thỏa mãn nhu cầu này. Nhu cầu của lớp công chúng này sẽ dẫn đến sự xuất hiện của một đội ngũ nhà văn chuyên nghiệp.
- Sự phát triển của in ấn, nhà xuất bản, hệ thống phát hành đóng vai trò làm cầu nối giữa nhà văn và độc giả.
… 
- Tiểu thuyết của Hồ Biểu Chánh: diễm tình - phiêu lưu - phong tục - đạo lý.
- Tại sao yếu tố đạo lí lại được người đọc ưa chuông?
- Tại sao tác phẩm chịu sự chi phối của thị hiếu độc giả?
 Mang đặc điểm của tiểu thuyết chương hồi, truyện thơ Nôm và tiểu thuyết phương Tây (phóng tác)
 Thể hiện các đặc điểm của tiểu thuyết Việt Nam đầu thế kỉ XX (đặc biệt là tiểu thuyết giai đoạn 1900 – 1930 với 3 nguồn ảnh hưởng: tiểu thuyết chương hồi, truyện thơ Nôm, tiểu thuyết phương Tây)
Tiểu thuyết (hiện đại) là tác phẩm tự sự cỡ lớn có khả năng phản ánh hiện thực đời sống ở mọi giới hạn không gian và thời gian.
· Tính chất văn xuôi  viết về cái bình thường, hằng ngày.
· Xây dựng với nhiều sự kiện, nhân vật, nhiều mối xung đột, không gian và thời gian rộng lớn.
· Dùng yếu tố phi cốt truyện: suy tư của tác giả, của nhân vật về thế giới, về đời người, sự phân tích cặn kẽ các diễn biến tình cảm, miêu tả thiên nhiên...
· Nhân vật được miêu tả nhiều mặt: ngoại hình, nội tâm, tỉnh cảm, con người trong mối quan hệ cộng đồng  nhân vật tiểu thuyết là "con người nếm trải"
· Cốt truyện: đơn tuyển, đa tuyển
· Trần thuật: kể theo ngôi 1, ngôi 3, kết hợp...  xóa bỏ khoảng cách giữa người trần thuật và nội dung trần thuật
· Ngôn từ: đa dạng, sinh động, có thể là lời người kể, nhân vật, lời đối thoại qua lại...
· Thể loại dân chủ (cuộc sống trong tiểu thuyết là cuộc sống chưa hoản kết, mối quan hệ tác giả - tiểu thuyết – người đọc...); có khả năng dung nạp, tổng hợp thể loại (tương tác thể loại).
Bài tập: Tóm tắt một tiểu thuyết hiện đại, qua đó khái quát các đặc điểm của tiểu thuyết hiện đại Việt Nam. 
Đọc hiểu văn xuối hư cấu theo đặc trưng thể loại 
· Theo đặc trưng của thể loại văn xuôi hư cấu. 
· Theo đặc trưng của từng giai đoạn lịch sử văn học của văn xuôi hư cấu.
Phân tích tác phẩm văn xuôi hư cấu 
· Đề tài, chủ đề, cảm hứng tư tưởng. 
· Nghệ thuật xây đựng cốt truyện, nhân vật (ngoại hình, lời nói, hành động, tính cách, số phận…), không gian, thời gian, kết cấu, điểm nhìn, giọng điệu, ngôn ngữ, ngôi kể… 

BÀI TẬP CÁ NHÂN
1.  Tóm tắt bài viết: “Truyện Thầy Lazaro Phiền của Nguyễn Trọng Quản – những đóng góp vào kỹ thuật văn hư cấu (fiction) trong văn học Việt Nam” (Hoàng Dũng).
1887.
(1) [bookmark: _Hlk177557766]“Nguyễn Trọng Quản hoàn toàn thoát ly văn biền ngẫu của văn học cổ điển” (thể hiện trực tiếp ngay trong lời tựa) - “có cái hùng tâm xây dựng một nền văn chương lấy cái “tiếng thường mọi người hằng nói” làm ngôn ngữ”  Tiên phong, mở đầu, thể nghiệm.
(2) Từ bỏ bố cục “Hội ngộ – Lưu lạc – Ðoàn viên” - mở đầu với hình ảnh ngôi mộ của thầy Lazaro Phiền; bỏ những câu có tính hồi chỉ (anaphoric) hoặc khứ chỉ (cataphoric) như tiểu thuyết chương hồi truyền thống - bằng cách vào truyện trực tiếp, không rào đón và đánh số La Mã mỗi phần.
(3) “Cuốn truyện đầu tiên không chấp nhận lối tự sự theo dòng thời gian một chiều truyền thống”.
(4) “Cuốn truyện đầu tiên viết theo góc nhìn của ngôi thứ nhất”; từ bỏ hình thức “người trần thuật - thượng đế” - hai tầng trần thuật: nhân vật “tôi” không phải nhân vật chính, không phải người chứng kiến, chỉ là một người dẫn chuyện không toàn năng.
(5) “Cuốn truyện đầu tiên sử dụng kỹ thuật đan cài những chi tiết có vẻ phi hư cấu vào chuyện hư cấu”: thời gian và thời điểm xác thực, địa điểm xác thực, sự kiện xác thực.
· Kết luận: Truyện thầy Lazaro Phiền là một sự “đột phá về kỹ thuật” nhưng không được những tác giả đi sau kế thừa.
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1.2.2 Truyén vira: “Gip g cudi nam”, “Thoi gian cia nguoi”, “Didu
tra vé mt cii chét”, “Mot c5i nhin gian bé 4 (Nguyén Khi), “Phién
<ho Gidt™ (Nguyén Minh Chiu), “Dai 3 khong biét dua” (L& Ly,

“Minh vuim xua hoang ving” (D3 Chu), “Thién s (Pham Thi
Hodi).





